Trường THCS Phong Hiền        THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2017 - 2018
Áp dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi Sáng:
	Thư
	Tiết
	9/1

Trung

	9/2

Phương C.Ng
	9/3

Hương
	9/4

Tịnh
	9/5

Hiền
	7/1

Thành
	7/2

Quy
	7/3

T.Trang
	7/4

Thúy

	2
	1

2

3

4

5
	Chào cờ
Toán  Tịnh Toán  Tịnh 
CNg Trung
Hóa   Sản

	Chào cờ
CNg Phương
Sinh Hương Toán  Tịên
Toán  Tịên 
	Chào cờ
Hóa  Cúc
Toán Thuận Toán Thuận
Sinh Hương  
	Chào cờ
Sinh Hương 
CNg Phương Hóa  Sản 
Toán  Tịnh  
	Chào cờ
Lý    Hiền 
Hóa  Sản
Sinh Hương 
Toán Thuận
	Chào cờ
CD  Trang Toán Thành Địa   Quy 
Anh  Trâm
	Chào cờ
Địa   Quy
Sinh  Đức

Văn L.Dung Văn L.Dung
	Chào cờ
Văn L.Dung Văn L.Dung
Tin  Thúy  Anh Vân 
	Chào cờ
Tin  Thúy 
Tin  Thúy 
Anh Vân 
Sinh K.Anh

	3
	1

2

3

4

5
	Lý  P.Anh

Văn Hạnh
Tin Hà
Tin Hà
Nhạc Sang


	Lý   Loan
Địa  Linh
CD Phượng Văn Chung 
Văn Chung 
	Văn Chung 
Văn Chung
Lý  P.Anh

Địa  Linh 
CD Phượng 
	Tin Hà
Tin Hà
Địa  Linh
Lý  P.Anh
Văn Hạnh
	Địa  Linh 
CD Phượng 
Văn Hạnh
Văn Hạnh
Anh Châu
	Nhạc Sang
Sử Phương 
Toán Thành

Toán Thành 

	Toán H.Anh
Toán H.Anh 

Nhạc Sang 
Anh Nhung 
	Sử Phương 

Nhạc Sang Văn L.Dung
Văn L.Dung

	Văn L.Dung
Văn L.Dung
Sử Phương 
Nhạc Sang 

	4
	1

2

3

4

5
	Toán  Tịnh Toán  Tịnh 

Anh  Thủy 
Địa  Linh

Sử Phương 

	Văn Chung
Anh  Thủy Nhạc Sang 
Tin Hà
Tin Hà
	Địa  Linh

Văn Chung 
Sử Phương
Anh  Thủy 
Nhạc Sang
	Anh  Thủy Nhạc Sang 
Văn Hạnh 
Toán  Tịnh Toán  Tịnh 
	Văn Hạnh
Văn Hạnh
Địa  Linh 
Sử Phương 
Anh Châu
	Họa Thái

Lý  Duyên Địa   Quy

Văn Hạnh

Văn Hạnh 
	Sử Phương Địa   Quy
Họa Thái 
Toán H.Anh

Toán H.Anh 
	Tin  Thúy  

Toán H.Anh
Toán H.Anh 
Địa   Quy
Họa Thái
	Lý  Duyên 
Toán Thúy

Toán Thúy

Họa Thái
Địa   Quy 

	5
	1

2

3
4

5
	Sinh Hương Văn Hạnh
GDNGLL

HỌP
	Sử Phương 
Hóa  Cúc 
GDNGLL

HỘI
	Hóa Cúc
Toán Thuận 
GDNGLL

ĐỒNG
	Văn Hạnh
Sử Phương 
GDNGLL


	Toán Thuận
Sinh Hương 
GDNGLL


	Sinh  Đức
Anh  Trâm
GDNGLL

SINH
	Anh Nhung 
CNg Hiền 
GDNGLL

HOẠT
	Anh Vân 
Sinh  Đức

GDNGLL

CHUYÊN
	CNg Hiền
Anh Vân 
GDNGLL

MÔN

	6


	1

2

3

4

5
	Địa  Linh
CD Phượng 

Lý  P.Anh
Anh  Thủy 
Văn Hạnh


	Lý   Loan 
Địa  Linh
Anh  Thủy Toán  Tịên

Toán  Tịên
	Anh  Thủy Lý  P.Anh
Toán Thuận 
Tin    Hà
Tin    Hà

	CD Phượng 
Anh  Thủy 
Địa  Linh 
Văn Hạnh
Lý  P.Anh
	Văn Hạnh  Tin    Hà

Tin    Hà

Toán Thuận 
Toán Thuận
	Sử Phương Văn Hạnh

Văn Hạnh 
Sinh  Đức

Anh  Trâm
	Sinh  Đức

Sử Phương Văn L.Dung Văn L.Dung
Anh Nhung 
	Toán H.Anh

Toán H.Anh

 Sinh  Đức

Sử Phương Anh Vân 
	Văn L.Dung Văn L.Dung Sử Phương 
Anh Vân 
Sinh K.Anh

	7
	1

2

3

4

5
	Hóa   Sản
Văn Hạnh 
Văn Hạnh
Sinh Hương 
SH  Trung

	Sinh Hương 
Hóa Cúc
Văn Chung 
Văn Chung 
SH Phương
	Văn Chung 
Văn Chung 
Sinh Hương
CNg Phương
SH  Hương
	Văn Hạnh

Sinh Hương
Hóa   Sản
Toán  Tịnh SH  Tịnh
	Anh Châu
Lý    Hiền 
CNg Trung
Hóa   Sản
SH   Hiền
	Tin  Diệp 

Tin  Diệp
 CNg Hiền 
Toán Thành
 SH  Thành
	Lý  Duyên

CD  Trang 
Tin  Diệp 
Tin  Diệp 
SH    Quy
	CNg Hiền 
Lý  Duyên
Địa   Quy
CD  Trang
SH Th.Trang
	CD  Trang 
Địa   Quy
Toán Thúy

Toán Thúy

SH   Thúy



















P.Hiệu Trưởng


















Hồ nam Thắng

Trường THCS Phong Hiền        THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2017 - 2018

Áp dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi  chiều

	Thứ
	Ti ết
	8/1

Duyên
	8/2

Loan
	8/3

H.Trang
	8/4

Thành
	8/5

Thùy
	6/1

Tâm
	6/2

P.Anh
	6/3

Phượng
	6/4

Tiên

	2
	6

7

8

9

10
	Văn Quang 
Văn Quang 
CNg Trung 
Lý  Duyên
Chào cờ

	Hóa Cúc

Sinh K.Anh Văn Quang Văn Quang
Chào cờ
	Sinh K.Anh

Hóa Cúc

Lý   Loan

Địa Trang  
Chào cờ
	Anh  Trâm

CNg Trung Sinh K.Anh
CD  Thành 
Chào cờ
	CNg Trung Anh  Trâm
Toán  Thùy 
Sinh K.Anh

Chào cờ
	CD Phượng Toán Tâm Toán Tâm 
Lý  P.Anh
Chào cờ
	CNgPhươngCD Phượng 
Toán H.Anh Toán H.Anh

Chào cờ
	Toán H.Anh Toán H.Anh

Anh  Thủy 
CD Phượng Chào  cờ
	Anh Vân CNgPhương
Toán  Tịên

Toán  Tịên
Chào cờ

	3
	6

7

8

9

10
	Anh Nhung 
Toán  Thùy

Tin Hà

Tin Hà
Toán  Thùy 


	Tin Hà

Tin Hà

Anh Nhung Toán Thành Toán Thành
	Toán Thành

Anh Nhung 
Toán Thành 
Văn L.Dung Văn L.Dung
	Văn L.Dung Văn L.Dung 
Toán  Thùy 

Toán  Thùy
Họa Thái
	Toán  Thùy 

Họa Thái
Địa Trang Nhạc Sang Văn Quang 
	Sử Quỳnh Địa Trang

Văn Quang Văn Quang 
Anh Châu
	Văn Quang Văn Quang Lý  P.Anh
Anh Châu
Sử Quỳnh
	Văn Chung Văn Chung 
Sử Quỳnh
Địa Trang Nhạc Sang 
	Lý  P.Anh

Sử Quỳnh
Họa Thái
Văn Chung Văn Chung 

	4
	6

7

8

9

10
	Sử Quỳnh
Họa Thái
Làm vườn

Làm vườn

GDNGLL

	Họa Thái

Sử Quỳnh
Nhiếp Ảnh

Nhiếp Ảnh

GDNGLL
	Văn L.Dung Văn L.Dung
Nấu Ăn

Nấu Ăn

GDNGLL
	Toán  Thùy 

Toán  Thùy 

GDNGLL
	Tin Diệp 

Tin Diệp 
Điện KT

Điện KT

GDNGLL
	GDNGLL

   
	GDNGLL


	GDNGLL


	GDNGLL



	5
	6

7

8

9

10
	Anh Nhung 
Sinh K.Anh

Hóa Cúc

Nhạc Sang
Địa   Quy

	Sử Quỳnh

Anh Nhung 
Nhạc Sang

Địa   Quy

Văn Quang 
	Sinh K.Anh

Hóa Cúc

Anh Nhung 
Sử Quỳnh
Nhạc Sang  
	Anh  Trâm Sử Quỳnh
Văn L.Dung Văn L.Dung 
Hóa Cúc
	Văn Quang 
Anh  Trâm
Sinh K.Anh
Hóa Cúc 
Sử Quỳnh
	Sinh  Đức
Văn Quang Văn Quang 

Anh Châu
CNgPhương
	CNgPhương
Nhạc Sang

Tin   Tâm
Sinh  Đức
Anh Châu
	Tin   Tâm

Tin   Tâm
Sinh   Đức

CNg Phương
Anh  Thủy 
	Anh Vân 
Sinh  Đức

CNg Phương
Tin   Tâm

Tin   Tâm

	6
	6

7

8

9

10
	Sinh K.Anh

Anh Nhung 
Văn Quang 
Sử Quỳnh
Hóa Cúc

	Anh Nhung 
Sinh K.Anh 

Hóa Cúc

Toán Thành Toán Thành
	Họa Thái

Toán Thành

Toán Thành 
Anh Nhung  
Sử Quỳnh
	Anh  Trâm Sử Quỳnh Sinh K.Anh 
Hóa Cúc 

Nhạc Sang 
	Hóa Cúc 
Anh  Trâm Sử Quỳnh
Văn Quang Văn Quang 
	Sinh  Đức 
Tin Tâm

Tin Tâm

Nhạc Sang
Họa Thái
	Tin Tâm

Sinh  Đức 
Toán H.Anh Họa Thái

Toán H.Anh
	Toán H.Anh 
Toán H.Anh
Họa Thái

Sinh  Đức

Anh  Thủy 
	Anh Vân 
Nhạc Sang Sinh  Đức 
Văn Chung Văn Chung 

	7
	6

7

8

9

10
	CD  Trang 

Văn Quang 

Toán  Thùy Toán  Thùy 
SH  Duyên

	Văn Quang 

CNg Trung 
CD  Trang 

Lý   Loan
SH  Loan
	CNg Trung
CD  Trang 
Tin Diệp 

Tin Diệp 

SH H.Trang
	Tin Diệp 
Tin Diệp 
Lý   Loan
Địa Trang SH  Thành
	Toán  Thùy Toán  Thùy 
Lý  Duyên CD  Thành SH  Thùy
	CNg Phương
Anh Châu

Toán Tâm Toán Tâm SH  Tâm
	Anh Châu

Địa Trang

Văn Quang Văn Quang 

SH   P.Anh
	Văn Chung Văn Chung 
CNg Phương
Lý  P.Anh

SH Phượng
	Địa Trang Toán  Tịên

Toán  Tịên
CD Phượng SH  Tiên


P.Hiệu Trưởng

















Hồ Nam Thắng
Trường THCS Phong Hiền        THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2017 - 2018
                                                                  Môn THỂ DỤC  Áp dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi Chiều:
	Thư
	Tiết
	9/1

Trung
	9/2

Phương C.Ng
	9/3

Hương
	9/4

Tịnh
	9/5

Hiền
	7/1

Thành
	7/2

Quy
	7/3

T.Trang
	7/4

Thúy

	2
	6

7

8

9

10
	TDục Hưng

TDục Hưng
	TDục Hưng

TDục Hưng
	
	
	
	
	
	
	

	3
	6

7

8

9

10
	
	
	
	
	
	TDục Bình

TDục Bình
	TDục Bình

TDục Bình
	
	

	4
	6

7

8

9

10
	
	
	TDục Hưng

TDục Hưng
	
	
	
	
	
	

	5
	6

7

8

9

10
	H.Nghiêp (HT)
	H.Nghiêp (HT)
	H.Nghiêp (HT)
	H.Nghiêp (HT)
	H.Nghiêp (HT)
	
	
	TDục Bình

TDục Bình


	TDục Bình

TDục Bình

	6


	6

7

8

9

10
	
	
	
	TDục Hưng

TDục Hưng

	Nhạc Sang
TDục Hưng

TDục Hưng
	
	
	
	

	7
	6

7

8

9

10
	
	
	
	
	
	
	
	
	


















P.Hiệu trưởng

















Hồ nam Thắng

Trường THCS Phong Hiền        THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2017 - 2018

                                                                  Môn THỂ DỤC  Áp dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi  Sáng:
	Thứ
	Ti ết
	8/1

Duyên
	8/2

Loan
	8/3

H.Trang
	8/4

Thành
	8/5

Thùy
	6/1

Tâm
	6/2

P.Anh
	6/3

Phượng
	6/4

Tiên

	2
	1

2

3

4

5
	
	
	
	
	
	TDục Hưng

TDục Hưng
	TDục Hưng

TDục Hưng
	
	

	3
	1

2

3

4

5
	TDục Bình

TDục Bình
	TDục Bình

TDục Bình
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1

2

3

4

5
	
	
	TDục Bình

TDục Bình
	Điện KT

Điện KT

TDục Bình

TDục Bình
	
	
	
	
	

	5
	1

2

3

4

5
	
	
	
	
	TDục Bình

TDục Bình
	
	
	
	

	6
	1

2

3

4

5
	
	
	
	
	
	
	
	TDục Hưng

TDục Hưng
	

	7
	1

2

3

4

5
	
	
	
	
	
	
	
	
	TDục Thắng
TDục Thắng



















P.Hiệu trưởng


















Hồ nam Thắng
